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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung 4 loại cao chiết gồm: 

xuyên tâm liên (Andrographis paniculata), kinh giới (Elsholtzia ciliata), tía tô (Perilla frutescens) và 

cỏ mực (Eclipta prostrata) vào thức ăn lên khả năng bảo vệ cá rô phi kháng lại vi khuẩn Streptococcus 

agalactiae (kiểu huyết thanh IB và III) . Cao chiết thảo dược được bổ sung riêng biệt vào mỗi kg thức 

ăn với các tỷ lệ 156 mg (xuyên tâm liên), 1250 mg (kinh giới), 25000 mg (tía tô) và  2500 mg (cỏ mực). 

Cá thí nghiệm được gây cảm nhiễm bằng phương pháp tiêm xoang bụng với 0,1 mL vi khuẩn S. 

agalactiae kiểu huyết thanh III hoặc Ib với nồng độ 104 CFU. mL-1. Kết quả cho thấy, việc bổ sung cao 

chiết các loại thảo dược nêu trên vào thức ăn đã cho hiệu quả phòng bệnh cao,  đặc biệt là khi tăng nhịp 

điệu cho ăn hai lần cách tuần. Cao chiết tía tô và cỏ mực là loại cao chiết thảo dược tiềm năng có thể sử 

dụng trong phòng và trị bệnh do S. agalactiae gây ra trên cá rô phi. 

Từ khoá: Andrographis paniculata, Elsholtzia ciliata, Perilla frutescens, Eclipta prostrata Oreochromis 

sp., Streptococcus agalactiae 

 

STUDY ON THE EFFECT OF HERBAL EXTRACTS ON THE 

PROTECTION ABILITY OF Streptococcus agalactiae INFECTION  
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ABSTRACT 

This  study  was  conducted  to  investigate  the  effect  of herbal extracts including Bitterweed 

(Andrographis paniculata), Lemon balm (Elsholtzia ciliata), Perila (Perilla frutescens) and White elicta 

(Eclipta prostrata) dietary on the ability to protect tilapia against Streptococcus  agalactiae (serotype 

Ib and III).  Bitterweed (Andrographis paniculata), Lemon balm (Elsholtzia ciliata), Perila (Perilla 

frutescens) and White elicta (Eclipta prostrata) extracts were singlely mixed to feed with doses of 156 

mg, 1250 mg, 25000 mg and  2500 mg per one kg feed (respectively). Fish were intraperitoneally 

injected with 0.1 mL of  106 CFU. mL-1   S.  agalactiae serotype III or serotype Ib. The results showed 

that the indicated herb extracts proved the high protection to tilapia from S. agalactiae, especially when 

increasing the feeding rhythm of herbal extract suplementation with 1 week – interval. Perila (Perilla 

frutescens) and White elicta (Eclipta prostrata) extract can be considered as potential herbal extract for 

the treatment of disease caused by S. agalactiae in tilapia. 

 Keywords: Andrographis paniculata, Elsholtzia ciliata, Perilla frutescens, Eclipta prostrata 

Oreochromis sp., Streptococcus agalactiae 
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1. MỞ ĐẦU 

Cá rô phi (Oreochromis sp.) là đối 

tượng nuôi phổ biến thứ hai trên thế giới, 

chỉ sau những loài cá chép  (Fitzsimmons, 

2004), và đã được Thủ tướng Chính phủ đưa 

vào quyết định “Ban hành Chương trình 

Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai 

đoạn 2021-2030” để sản xuất hàng hoá cho 

tiêu thụ nội địa và xuất khẩu (Quyết định số 

985/QĐ-TTg ngày 16/8/2022). Trong 

những năm gần đây dịch bệnh do vi khuẩn 

Streptoccoccus agalactiae đang là thách 

thức lớn nhất cho việc phát triển nghề nuôi 

cá rô phi trên thế giới và Việt Nam. Vi 

khuẩn S. agalactiae  có thể gây ra tỷ lệ chết 

trên cá rô phi lên đến 60 -70% trong vòng 5 

- 7 ngày và gây ra thiệt hại kinh tế nặng nề 

cho người nuôi (Nguyễn Ngọc Phước và 

cs., 2019). Các nghiên cứu mới tại Việt 

Nam đã ghi nhận các chủng vi khuẩn S. 

agalactiae gây bệnh trên cá rô phi chủ yếu 

thuộc kiểu huyết thanh III ở Đồng bằng 

sông Cửu Long và kiểu huyết thành Ib ở 

Thừa Thiên Huế (Phuoc và cs., 2021; FAO, 

2021).  Kháng sinh thường được sử dụng để 

phòng và trị bệnh do vi khuẩn gây ra trên 

động vật thuỷ sản, tuy nhiên việc sử dụng 

kháng sinh có thể gây nên hiện tượng kháng 

kháng sinh, ô nhiễm môi trường và ảnh 

hưởng xấu đến chất lượng thực phẩm 

(Novais và cs., 2018). Do đó, việc sử dụng 

thảo dược nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm là xu thế đang được  nghiên cứu 

trong nuôi trồng thủy sản hiện nay (Zhu, 

2020; Li và cs., 2022). Khả năng kháng các 

loại vi khuẩn gây bệnh trên các đối tượng 

thủy sản của các loại thảo dược như: vỏ quế 

(Cinnamomum verum), cây xoan (Melia 

azedarach L), sài đất (Wedelia chinensis), 

tỏi (Allium sativum L.), cây xuyên tâm liên 

(Andrographus panicullata), cỏ mực 

(Eclipta alba Hassk), cây trâm bầu 

(Combretum quadrangulare) đã được 

nghiên cứu trong điều kiện in vitro (Trương 

Thị Mỹ Hạnh và cs., 2017; Hoàng Mộng 

Huyền và cs., 2020, Nguyễn Thị Trúc 

Quyên và cs., 2019) hay in vivo (Nguyễn 

Thị Trúc Quyên và cs., 2023). Trong các 

nghiên cứu in vivo về sử dụng thảo dược để 

phòng và trị bệnh vi khuẩn gây ra trên động 

vật thuỷ sản cần phải thực hiện theo các 

trình tự sau: (i) lựa chọn phương pháp chiết 

xuất phù hợp; (ii) lựa chọn liều sử dụng kỳ 

vọng có hiệu quả; và (iii) xác định cơ chế 

tác dụng của thảo dược (Thanigaivel và cs., 

2015). Từ đó, các nghiên cứu về khả năng 

kháng khuẩn của thảo dược trên động vật 

thuỷ sản sau khi xác định khả năng kháng 

khuẩn và nồng độ ức chế tối thiểu (MIC), 

nồng độ tiêu diệt tối thiểu (MBC), thường 

lựa chon nồng độ có khả năng kháng khuẩn 

để thử nghiệm trong điều kiện in vivo 

(Mohammed và Arias, 2016; Rashidian và 

cs., 2022; Nguyễn Thị Trúc Quyên và cs., 

2023). Từ kết quả nghiên cứu của Châu 

Thuỳ Phương và cs. (2023) đã tiến hành 

khảo sát in vitro về khả năng kháng khuẩn 

của 4 loại thảo dược là: tía tô (Perilla 

frutescens), kinh giới (Elsholtzia ciliata), 

xuyên tâm liên (Andrographis paniculata), 

cỏ mực (Eclipta prostrata) trong dung môi 

nước cho kết quả đối kháng mạnh với vi 

khuẩn S. agalactiae ở cả hai kiểu huyết 

thanh III và Ib. Trong nghiên cứu này, 

chúng tôi đã xác định được nồng độ ức chế 

tối thiểu (MIC) và nồng độ tiêu diệt tối thiểu 

(MBC) của 4 loại cao chiết thảo dược này 

dao động từ 312 mg/L đến 2500 mg/L trên 

các chủng S. agalactiae ở cả hai kiểu huyết 

thanh. Các nồng độ khác nhau của MBC (1x 

MBC, 5xMBC và 10xMBC) đều an toàn 

cho cá trong điều kiện thủ nghiệm in vivo.  

Kết quả đánh giá khả năng kháng khuẩn trên 

cá rô phi bằng phương pháp tiêm theo 

Balasubramnian và cs. (2008), cho thấy ở 

nồng độ 1x MBC của 4 loại thảo dược này 

(312 mg/L với xuyên tâm liên, 1250 mg/L 

với kinh giới, 2500 mg/L với cỏ mực và tía 

tô) đã chứng minh khả năng bảo vệ cao cho 



TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP              ISSN 2588-1256            Tập 8(2)-2024: 4259-4270 

https://tapchidhnlhue.vn   4261 

DOI: 10.46826/huaf-jasat.v8n2y2024.1131  

cá rô phi chống lại vi khuẩn S. agalactiae 

gây bệnh. Chính vì vây, trong nghiên cứu 

tiếp theo này chúng tôi lựa chọn nồng độ 

MBC của 4 loại cao chiết thảo dược trên 

được sử dụng để đánh giá khả năng kháng 

vi khuẩn S. agalactiae gây ra trên cá rô phi. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

2.1.1. Nguồn vi khuẩn  

Chủng vi khuẩn Streptococcus 

agalactiae thuộc Sequence Type (ST) 283 

(kiểu huyết thanh III) phân lập từ mẫu bệnh 

cá rô phi bị bệnh lồi mắt xuất huyết tại An 

Giang và  chủng S. agalactiae ST 1395 

(kiểu huyết thanh Ib) phân lập tại Thừa 

Thiên Huế được cung cấp từ phòng thí 

nghiệm Bệnh thuỷ sản, Khoa Thuỷ sản, 

trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

(Phuoc và cs.,2021). Mẫu vi khuẩn được 

phục hồi trên môi trường Tryptic Soy agar 

(TSA, Himedia, Ấn Độ) và nuôi cấy ở nhiệt 

độ 28 °C, từ 18 đến 24 giờ sau thời gian bảo 

quản trong dung dịch glycerol 15% ở nhiệt 

độ -20oC. Sau đó, chủng vi khuẩn thí 

nghiệm được nuôi cấy tăng sinh trong môi 

trường Tryptic Soy Broth (TSB, Himedia, 

Ấn Độ) và đặt trong tủ ấm (GFL 3032, hãng 

GFL) ở 28 °C với tốc độ lắc 180 vòng/phút 

trong 24 giờ. Mật độ vi khuẩn sau khi nuôi 

cấy được xác định theo phương pháp đo mật 

độ quang học (Optical density- OD) ở bước 

sóng 600 nm trên máy quang phổ UV-VIS 

(U2900, Hitachi, Nhật Bản) và được pha 

loãng về giá trị OD=1 (tương đương mật độ 

vi khuẩn là 108 cfu/mL). Mật độ vi khuẩn 

sau đó được pha loãng về 106 CFU. mL-1  

(liều gây chết 50% LD50 được xác định từ 

nghiên cứu của Phuoc và cs. (2021) để dùng 

cho các thí nghiệm phòng và trị bệnh. 

2.1.2. Cá thí nghiệm 

Cá rô phi (Oreochromis sp.) có kích 

cỡ trung bình từ 5-7 g được mua từ Trung 

tâm giống Thuỷ sản Thừa Thiên Huế và 

được nuôi cách ly ở trong bể composite 

1000 L tại phòng thí nghiệm Bệnh học thuỷ 

sản, Khoa Thuỷ sản, trường Đại học Nông 

Lâm Huế trong 14 ngày (Hình 1). Cá thí 

nghiệm được cho ăn bằng thức ăn Cargill 

(Việt Nam) hai lần/ngày ở mức 3% trọng 

lượng thân vào lúc 8 giờ sáng và 2 giờ 

chiều. Sục khí liên tục 24 giờ/ngày. Trước 

khi bố trí thí nghiệm, đàn cá được kiểm tra 

không bị nhiễm vi khuẩn S. agalactiae bằng 

cách cấy trực tiếp mẫu não của 5 cá ngẫu 

nhiên trong bể lên môi trường TSA và ủ ở 

nhiệt độ 28oC trong 24 giờ (Phuoc và cs., 

2021) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Cá rô phi được nuôi cách ly trước khi thí nghiệm 
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2.2. Phương pháp chuẩn bị thức ăn thí 

nghiệm 

Cao chiết 4 loại thảo dược: tía tô, 

kinh giới, xuyên tâm liên, cỏ mực cho thí 

nghiệm khảo sát ảnh hưởng của việc bổ 

sung cao chiết vào thức ăn lên khả năng 

phòng, trị bệnh do vi khuẩn S. agalactiae 

gây ra trên cá rô phi được chiết xuất bằng 

phương pháp tách chiết với dung môi là 

nước theo mô tả của Châu Thuỳ Phương và 

cs. (2023) 

Cao chiết các loại thảo dược được 

phun và trộn đều lên thức ăn viên cho cá rô 

phi (thức ăn Cargill 7414) theo các tỷ lệ 156 

mg. kg-1 với xuyên tâm liên, 1250 mg. kg-1 

với kinh giới, 2500 mg. kg-1 với tía tô và 

2500 mg. kg-1 vớ cỏ mực, đây là các nồng 

độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) theo kết quả 

nghiên cứu của  Châu Thuỳ Phương và cs. 

(2023). Riêng với xuyên tâm liên, do khi sử 

dụng nồng độ MBC trộn vào thức ăn thì vị 

đắng của xuyên tâm liên dẫn đến cá không 

bắt mồi, nên chúng tôi sử dụng ½ nồng độ 

MBC. Thức ăn sau khi trộn với thảo dược 

được để khô tự nhiên trong vòng 4 giờ, sau 

đó được áo bằng lòng trắng trứng gà trong 

15 phút bằng máy trộn để hạn chế sự hoà 

tan của thảo dược vào nước khi cho ăn và 

tiếp tục để khô tự nhiên trong 8 giờ ở nhiệt 

độ phòng. Thức ăn được bảo quản ở 4°C 

trong suốt quá trình thí nghiệm. 

2.3.  Đánh giá khả năng bảo hộ của các 

loại cao chiết thảo dược trên cá rô phi 

qua đường thức ăn và gây bệnh thực 

nghiệm với vi khuẩn S. agalactiae  

Để đánh giá vai trò của cao chiết 

các loại thảo dược lên khả năng phòng bệnh 

do vi khuẩn S. agalactiae trên cá rô phi, có 

2 thí nghiệm được bố trí đồng thời: 

Thí nghiệm 1.  Thí nghiệm được bố 

trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức 

bao gồm 1 nghiệm thức đối chứng (thức ăn 

trộn với nước cất) và 4 nghiệm thức cho ăn 

thức ăn trộn các loại thảo dược: 312 mg/L 

xuyên tâm liên (nghiệm thức 1), 1250 mg/L 

kinh giới (nghiệm thức 2), 2500 mg/L tía tô 

(nghiệm thức 3) và 2500 mg/L cỏ mực 

(nghiệm thức 4). Mỗi nghiệm thức được bố 

trí trong bể 120L với 20 cá rô phi giống và 

được lặp lại 3 lần, tổng cộng có 15 bể (Bảng 

1). Cá được cho ăn thức ăn có hoặc không 

có thảo dược trong 7 ngày liên tục với khẩu 

phần 3% khối lượng thân, chia thành 2 

lần/ngày, nhiệt độ duy trì trong khoảng 28-

30°C. Sau 7 ngày, 50% cá mỗi nghiệm thức 

được cảm nhiễm vi khuẩn S. agalactiae ST 

283 và 50% cá còn lại được cảm nhiễm S. 

agalactiae ST 1395 bằng phương pháp tiêm 

vào xoang bụng với liều lượng 0,1mL dung 

dịch vi khuẩn mật độ 106 CFU.mL-1 (liều 

LD50) (Phuoc và cs., 2021) (Hình 2). Sau 

khi cảm nhiễm các nhóm được nuôi riêng 

từng bể theo từng nghiệm thức và theo 

chủng vi khuẩn cảm nhiễm. Tổng cộng có 

30 bể cho 2 nhóm.  Thí nghiệm kết thúc sau 

khi cảm nhiễm 14 ngày.  
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Cá sau khi cảm nhiễm được cho ăn 

bằng thức ăn bình thường (không có thảo 

dược) với mức 3% trọng lượng thân, 2 lần 

mỗi ngày.Theo dõi tỷ lệ chết trong 14 ngày.  

Bảng 1. Các nghiệm thức của thí nghiệm xác định khả năng phòng bệnh của cao chiết  

các loại thảo dược 

Nghiệm thức  Ký hiệu Thức ăn Gây bệnh thực nghiệm 

Đối chứng ĐC Thức ăn không bổ sung thảo dược 
Nhóm 1: 50% cá thí nghiệm 

các nghiệm thức cảm nhiễm 

vi khuẩn S. agalactiae kiểu 

huyết thanh III 

Nhóm 2: 50% cá thí nghiệm 

các nghiệm thức cảm nhiễm 

vi khuẩn S. agalactiae kiểu 

huyết thanh Ib 

Bổ sung thảo 

dược 

NT1 
Bổ sung cao chiết xuyên tâm liên với 

tỷ lệ  156 mg. kg-1 thức ăn 

NT2 
Bổ sung cao chiết kinh giới với tỷ lệ 

1250 mg. kg-1 thức ăn 

NT3 
Bổ sung cao chiết tía tô với tỷ lệ 2500 

mg. kg-1 thức ăn 

NT4 
Bổ sung cao chiết cỏ mực với tỷ lệ 

2500 mg. kg-1 thức ăn 

Thí nghiệm 2. Được bố trí hoàn toàn 

giống với thí nghiệm, tuy nhiên cá được cho 

thức ăn có chứa cao chiết thảo dược trong 2 

đợt, mỗi đợt kéo dài 7 ngày liên tục. Thời 

gian giữa hai đợt cho ăn thảo dược là 7 

ngày, sau đó 50% cá mỗi nghiệm thức được 

cảm nhiễm vi khuẩn S. agalactiae ST 283 

và 50% cá còn lại được cảm nhiễm S. 

agalactiae ST 1395 bằng phương pháp tiêm 

vào xoang bụng với liều lượng 0,1mL dung 

dịch vi khuẩn mật độ 106 CFU.mL-1 (liều 

LD50). Sau khi cảm nhiễm các nhóm được 

riếng từng bể theo chủng vi khuẩn cảm 

nhiễm. Tổng cộng có 30 bể cho 2 nhóm.  

Thí nghiệm kết thúc sau khi cảm nhiễm 14 

ngày. Thí nghiệm kết thúc sau khi cảm 

nhiễm 14 ngày.  

2.4. Đánh giá khả năng bảo hộ của các 

loại cao chiết thảo dược qua đường thức 

ăn trên cá rô phi sau khi cảm nhiễm vi 

khẩn S. agalactiae  

Thí nghiệm bố trí trên 5 nghiệm thức 

bao gồm 1 nghiệm thức đối chứng và 4 

nghiệm thức thí nghiệm. Mỗi nghiệm thức 

được bố trí trong bể 120-L với 20 cá và 

được lặp lại 3 lần. Cá sau khi đưa vào các 

nghiệm thức được cho ăn với thức ăn không 

có thảo dược trong 7 ngày với liều lượng 

3% trọng lượng thân, 2 lần mỗi ngày. Sau 7 

ngày, cá thí nghiệm được chia làm 2 nhóm 

 
Hình 2. Gây bệnh thực nghiệm trên cá bằng phương pháp tiêm 

 

https://tapchidhnlhue.vn/


HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY     ISSN 2588-1256   Vol. 8(2)-2024: 4259-4270 

4264  Hồ Thị Kim My và cs. 

gồm: 50% cá mỗi nghiệm thức được cảm 

nhiễm vi khuẩn S. agalactiae ST 283 và 

50% cá còn lại được cảm nhiễm S. 

agalactiae ST 1395 bằng phương pháp tiêm 

vào xoang bụng với liều lượng 0,1ml dung 

dịch vi khuẩn mật độ 106 CFU. mL-1 (Liều 

LD50). Cá sau khi cảm nhiễm được đưa vào 

các bể 120-L riêng biệt cho từng nghiệm 

thức và chủng vi khuẩn cảm nhiễm (tổng 

cộng 30 bể) (Bảng 2), cá được cho ăn bằng 

thức ăn bình thường (không có thảo dược- 

nghiệm thức đối chứng) hoặc cho ăn thức 

ăn trộn các loại thảo dược xuyên tâm liên 

(nghiệm thức 1), kinh giới (nghiệm thức 2), 

tía tô (nghiệm thức 3) và cỏ mực (nghiệm 

thức 4) với liều 3% trọng lượng thân trong 

7 ngày sau đó cho ăn thức ăn không chứa 

thảo dược trong 7 ngày tiếp theo (Bảng 2). 

Theo dõi dấu hiệu bệnh lí và tỷ lệ chết trong 

14 ngày. 

Bảng 2. Nghiệm thức của thí nghiệm xác định khả năng phòng bệnh của cao chiết các loại thảo dược 

Nghiệm thức Ký hiệu Gây bệnh thực nghiệm 
Thức ăn trong 7 ngày sau cảm 

nhiễm 

Đối chứng ĐC Sau 7 ngày cho ăn thứ ăn không 

có bổ sung thảo dược: 

- Nhóm 1: 50% cá thí nghiệm 

các nghiệm thức cảm nhiễm vi 

khuẩn S. agalactiae kiểu huyết 

thanh III 

- Nhóm 2: 50% cá thí nghiệm 

các nghiệm thức cảm nhiễm vi 

khuẩn S. agalactiae kiểu huyết 

thanh Ib 

Thức ăn không bổ sung thảo dược 

Bổ sung thảo 

dược 

NT1 
Bổ sung cao chiết xuyên tâm liên 

với tỷ lệ  156 mg. kg-1 thức ăn 

NT2 
Bổ sung cao chiết kinh giới với tỷ lệ 

1250 mg. kg-1 thức ăn 

NT3 
Bổ sung cao chiết tía tô với tỷ lệ 

2500 mg. kg-1 thức ăn 

NT4 
Bổ sung cao chiết cỏ mực với tỷ lệ 

2500 mg. kg-1 thức ăn 

Hiệu quả bảo vệ của các loại dịch 

chiết thảo dược được đánh giá thông qua 

chỉ số tỷ lệ sống tương đối (RPS) theo 

công thức của Amend (1981): 

RPS (%) = (1 −
Số cá chết ở nghiệm thức thí nghiệm

Số cá chết ở nghiệm thức  đối chứng 
)𝑥 100 

2.5. Xử lý số liệu 

Tất cả các số liệu được nhập và lưu 

trữ bằng Excel. Các số liệu được xử lý thống 

kê bằng phần mềm SPSS 20.0, trắc nghiệm 

One-way ANOVA bằng phép thử Tukey 

với độ tin cậy 95% 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả đánh giá khả năng bảo hộ 

của các loại cao chiết thảo dược trên cá 

rô phi qua đường thức ăn và gây bệnh 

thực nghiệm với vi khuẩn S. agalactiae 

Tỷ lệ cá chết tích luỹ theo ngày sau 

cảm nhiễm bằng vi khuẩn S. agalactiae kiểu 

huyết thanh III (Hình 3A) hoặc Ib (Hình 3B) 

của các nghiệm thức được bổ sung các loại 

cao chiết thảo dược trong thức ăn đều thấp 

hơn so với nghiệm thức đối chứng (p < 

0,05). Sau 24 giờ cảm nhiễm, cá ở các 

nghiệm thức bắt đầu chết mà chưa thể hiện 

dấu hiệu bệnh lý và hiện tượng chết kéo dài 

đến ngày thứ 8 ở tất cả các nghiệm thức 

(Hình 3). Dấu hiệu bệnh lý khi cảm nhiễm 

với các chủng vi khuẩn S. agalactiae có 

kiểu huyết thanh khác nhau ở các nghiệm 

thức chỉ thể hiện ở ngày thứ 3 sau cảm 

nhiễm với các biểu hiện bệnh lý như: bỏ ăn, 

bơi lờ đờ trên mặt nước, mắt cá lồi và đục 

(Hình 4) như mô tả của Phuoc và cs. (2021). 

Cả hai chủng với kiểu huyết thanh khác 

nhau đều gây chết cá với tỷ lệ lên đến 66,3% 

ở lô đối chứng. 
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Hình 3. Tỷ lệ cá chết cộng dồn sau ngày cảm nhiễm với chủng S. agalactiae kiểu huyết thanh III (A) 

và kiểu huyết thanh Ib (B) với tần suất 1 lần cho ăn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Cá biểu hiện lồi mắt sau khi cảm nhiễm với vi khuẩn S. agalactiae. 

Hiệu quả bảo vệ của cao chiết các 

loại thảo dược với cá rô phi sau khi cảm 

nhiễm vi khuẩn S. agalactiae được trình bày 

ở Bảng 3. Cao chiết tía tô, cỏ mực với hàm 

lượng 2500 mg. kg-1 thức ăn và kinh giới 

với hàm lượng 1250 mg. kg-1 thức ăn cho 

hiệu quả bảo vệ cao nhất ở các nghiệm thức 

nhóm 1 với RPS lần lượt là 50% đối với cao 

chiết tía tô, 35% đối với cao chiết cỏ mực, 

hay kinh giới khi cá thí nghiệm cảm nhiễm 

chủng vi khuẩn có kiểu huyết thanh III và 

nhóm 2 với RPS đạt 57,1% với cao chiết tía 

tô và 47,6% với cao chiết cỏ mực hay kinh 

giới khi cá thí nghiệm cảm nhiễm với chủng 

vi khuẩn có kiểu huyết thanh Ib. Cao chiết 

xuyên tâm liên với hàm lượng 156 mg. kg-1 

thức ăn cho hiệu quả bảo vệ thấp nhất (RPS 

là 33,3% với chủng có kiểu huyết thanh III 

và 42,9% với chủng có kiểu huyết thanh Ib). 

Điều này có thể  do các thành phần 

androgaphiolide và neoandrographiolide có 

trong cao chiết xuyên tâm liên  có vị đắng 

(Đỗ Tất Lợi, 2000) làm cho cá ăn ít hơn thức 

ăn chứa các loại cao chiết khác, nên hiệu 

quả bảo vệ của cao chiết xuyên tâm liên 

thấp hơn. Thực tế cho thấy khi sử dụng cao 

chiết xuyên tâm liên với nồng độ MBC (312 

mg. kg-1 thức ăn) cá hoàn toàn không sử 

dụng thức ăn, tuy nhiên khi dùng liều thấp 

hơn cao chiết xuyên tâm liên vẫn có hiệu 

quả bảo vệ cá rô phi chống lại vi khuẩn S. 

agalactiae. Hiệu quả bảo vệ cá rô phi trong 

thí nghiệm của chúng tôi cao hơn kết quả 

nghiên cứu bổ sung 10 g. kg-1 và 20 g. kg-1 

thức ăn cao chiết vỏ quế được bổ sung giai 

đoạn trước khi cảm nhiễm với vi khuẩn S. 

agalactiae, giá trị RPS lần lượt thu được là 

17,1% và 21,4% được thực hiện bởi Nguyễn 

Thị Trúc Quyên và cs. (2023). Điều này cho 

thấy cao chiết các loại thảo dược xuyên tâm 

liên, tía tô, kinh giới, và cỏ mực có tính 

kháng S. agalactiae cao hơn cao chiết vỏ 
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quế. Nhưng kết quả nghiên cứu của chúng 

tôi lại thấp hơn kết quả nghiên cứu của Guo 

và cs. (2019) khi sử dụng cây kê huyết đằng 

(Spatholobus suberectus) và cây thanh đại 

(Isatis indigotica) vào thức ăn để khảo sát 

khả năng kháng vi khuẩn S. agalactiae ở cá 

rô phi thì giá trị RPS lần lượt là 75 và 

62,5%, tuy nhiên khối lượng cá sử dụng 

trong nghiên cứu này lớn hơn (100-150g) so 

với thí nghiệm chúng tôi và thời gian sử 

dụng thảo dược kéo dài hơn nên có thể dẫn 

đến khả năng bảo hộ cao hơn. 

Bảng 3. Hiệu quả phòng bệnh của các loại cao chiết thảo dược với cá rô phi cho ăn liên tục trong 7 

ngày và cảm nhiễm với các chủng vi khuẩn S. agalactiae khác kiểu huyết thanh 

Loại cao chiết thảo dược 

(.kg-1 thức ăn) 

RPS (%) 

S. agalactiae kiểu huyết thanh 

III 

S. agalactiae kiểu huyết thanh 

Ib 

Xuyên tâm liên (156 mg) 33.3 ± 2,05a 42,1 ± 3,03a 

Kinh giới (1250 mg) 35 ± 3,03a 47,6 ± 5,14a 

Tía tô (2500 mg) 50 ± 4,54b 57,1 ± 2,57b 

Cỏ mực (2500 mg) 35 ± 3,03a 47,6 ± 5,14a 

Giá trị thể hiện là số trung bình ± độ lệch chuẩn của 3 lần lặp lại thí nghiệm. Các kí tự a,b khác nhau 

trong cùng 1 cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Nhằm nâng cao hiệu quả kháng 

khuẩn của cao chiết các loại thảo dược trong 

nghiên cứu, chúng tôi đã tiến hành tăng nhịp 

điệu sử dụng các loại cao chiết lên 2 lần với 

tần suất sử dụng cao chiết thảo dược trong 

7 ngày liên tục và khoảng cách giữa hai lần 

cho ăn là 7 ngày. Tỷ lệ chết của cá khi gây 

bệnh thực nghiệm sau hai lần cho ăn cao 

chiết thảo dược được thể hiện ở Hình 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Tỷ lệ cá chết cộng dồn sau ngày cảm nhiễm với chủng S. agalactiae kiểu huyết thanh III (A) 

và kiểu huyết thanh Ib (B) khi sử dụng thảo dược với tần suất 2 lần cho ăn. 

Ở các nghiệm thức thí nghiệm cho ăn 

cao chiết thảo dược, tỷ lệ chết ở cá thí 

nghiệm khi gây bệnh thực nghiệm đều dưới 

40% ở cả hai kiểu huyết thanh III và Ib. Đặc 

biệt, khi sử dụng thức ăn phối trộn với cao 

chiết tía tô liều 2500 mg.kg-1 thức ăn  Ib,  tỷ 

lệ chết thấp nhất ghi nhận được ở nghiệm 

thức 3 (NT3) ở cả nhóm 1 (26,7% khi cá thí 

nghiệm cảm nhiễm với chủng S. agalactiae 

kiểu huyết thanh III) và nhóm 2 (20% khi cá 

thí nghiệm cảm nhiễm với chủng S. 

agalactiae kiểu huyết thanh Ib (Hình 5). 

Hiệu quả bảo vệ của cao chiết tía tô với RPS 

đạt 57,9% ở nhóm 1 và 68,4% ở nhóm 2 

(Bảng 4) (p < 0,05).. Hiệu quả bảo vệ của 

cao chiết cỏ mực, kinh giới đều tăng ở các 

nghiệm thức nhóm 1 với RPS là 52,% đối 

với cao chiết cỏ mực, 47,4% đối với cao 

chiết kinh giới khi cá thí nghiệm cảm nhiễm 

chủng vi khuẩn kiểu huyết thanh III và 

nhóm 2 với RPS đạt 57,9% với cao chiết cỏ 

mực và 52,6% với cao chiết kinh giới khi 
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cảm nhiễm với chủng vi khuẩn có kiểu 

huyết thanh Ib. Cao chiết xuyên tâm liên với 

hàm lượng 156 mg.kg-1 thức ăn cho hiệu 

quả bảo vệ thấp nhất (RPS là 35% với chủng 

có kiểu huyết thanh III và 42,1% với chủng 

có kiểu huyết thanh Ib) (p < 0,05).. Kết quả 

này cho thấy việc sử dụng cao chiết thảo 

dược với nhịp điệu 2 lần cách tuần là hiệu 

quả nhất trong phòng bệnh do vi khuẩn S. 

agalactiae gây ra trên cá rô phi. Liều lượng 

và nhịp điệu sử dụng cao chiết các loại thảo 

dược trong nghiên cứu này hoàn toàn phù 

hợp với nhận định của Harikrishnan và cs. 

(2011) khi nhóm tác giả này cho rằng liều 

lượng của thực vật bổ sung vào thức ăn từ 

1% đến 30% đối với thực vật thô và từ 

0,01% đến 5% đối với hoạt chất tinh khiết 

từ thực vật và với thời gian bổ sung dao 

động từ 7 ngày đến 70 ngày sẽ cải thiện sức 

khỏe cho động vật thuỷ sản. 

Bảng 4. Hiệu quả phòng bệnh của các loại cao chiết thảo dược với cá rô phi cho ăn 2 lần liên tục trong 

7 ngày và cảm nhiễm với các chủng vi khuẩn S. agalactiae khác kiểu huyết thanh 

Loại cao chiết thảo dược 

(.kg-1 thức ăn) 

RPS (%) 

S. agalactiae kiểu huyết thanh 

III 

S. agalactiae kiểu huyết thanh 

Ib 

Xuyên tâm liên (156 mg) 35 ± 2,03a 42,9 ± 0,0a 

Kinh giới (1250 mg) 47,4 ± 1,75b 52,6 ± 0,0b 

Tía tô (2500 mg) 57,9 ± 1,14d 68,4 ± 0,0c 

Cỏ mực (2500 mg) 52,6 ± 2,24c 57,9 ± 3,03d 

Giá trị thể hiện là số trung bình ± độ lệch chuẩn của 3 lần lặp lại thí nghiệm. Các kí tự a,b,c,d 

khác nhau trong cùng 1 cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

3.2. Kết quả đánh giá khả năng bảo hộ 

của các loại cao chiết thảo dược qua 

đường thức ăn sau khi gây bệnh thực 

nghiệm bằng vi khuẩn S. agalactiae trên 

cá rô phi 

Kết quả đánh giá khả năng bảo hộ của 

các loại cao chiết thảo dược sau khi gây 

bệnh thực nghiệm bằng  vi khuẩn S. 

agalactiae gây ra trên cá rô phi được trình 

bày ở Hình 6 và Bảng 5.  Tỷ lệ cá chết cộng 

đồn theo ngày sau cảm nhiễm bằng vi khuẩn 

S. agalactiae kiểu huyết thanh III (Hình 6A) 

hoặc Ib (Hình 6B) của các nghiệm thức cho 

cá ăn các loại cao chiết thảo dược bổ sung 

trong thức ăn sau khi gây bệnh thực nghiệm 

đều thấp hơn so với nghiệm thức đối chứng 

(p < 0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Tỷ lệ cá chết cộng dồn sau ngày cảm nhiễm với chủng S. agalactiae kiểu huyết thanh III (A) 

và kiểu huyết thanh Ib (B) khi sử dụng thảo dược để trị bệnh trong 7 ngày. 
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Tuy nhiên, việc cho cá ăn thảo dược 

sau khi gây bệnh thực nghiệm cho kết quả 

bảo hộ thấp hơn hiệu quả bảo hộ của việc 

cho cá sử dụng thảo dược trước khi cảm 

nhiễm vi khuẩn S. agalactiae với cả hai 

phương pháp thử nghiệm là cho cá ăn thảo 

dược một lần hoặc hai lần với khoảng cách 

mỗi lần là 7 ngày. Cao chiết cỏ mực và tía 

tô cho hiệu quả trị bệnh cao nhất ở các 

nghiệm thức nhóm 1 (RPS lần lượt là 31,6 

% đối với cao chiết cỏ mực, 26,3% đối với 

cao chiết tía tô, khi cảm nhiễm chủng vi 

khuẩn có kiểu huyết thanh III) và nhóm 2 

(RPS đạt 31,6% với cả hai loại cao chiết cỏ 

mực và tía tô khi cảm nhiễm với chủng vi 

khuẩn có kiểu huyết thanh Ib). Cao chiết 

kinh giới cho thấy hiệu quả trị bệnh thấp 

nhất với tỷ lệ 10,5% cho cả 2 chủng huyết 

thanh (p < 0,05). Kết quả nghiên cứu cho 

thấy sử dụng thảo dược trước khi cá cảm 

nhiễm vi khuẩn S. agalactiae là hiệu quả 

hơn nhiều so với việc sử dụng sau khi cá đã 

nhiễm khuẩn vào cơ thể.  

Bảng 5. Hiệu quả bảo hộ của các loại cao chiết thảo dược với cá rô phi cho ăn liên tục trong 7 ngày 

sau khi cảm nhiễm với các chủng vi khuẩn S. agalactiae khác kiểu huyết thanh 

Loại cao chiết thảo dược 

(.kg-1 thức ăn) 

RPS (%) 

S. agalactiae kiểu huyết thanh 

III 

S. agalactiae kiểu huyết thanh 

Ib 

Xuyên tâm liên (156 mg) 21,1 ± 5,14b 15,8 ± 3,03b 

Kinh giới (1250 mg) 10,5 ± 3,33a 10,5 ± 0a 

Tía tô (2500 mg) 26,3 ± 3,33b 31,6 ± 3,03c 

Cỏ mực (2500 mg) 31,6 ± 3,33c 31,6 ± 3,03c 

Giá trị thể hiện là số trung bình ± độ lệch chuẩn của 3 lần lặp lại thí nghiệm. Các kí tự a,b,c  

khác nhau trong cùng 1 cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Vai trò phòng bệnh của thảo dược 

trong nuôi trồng thuỷ sản đã được nghiên 

cứu và chứng minh. Việc bổ sung chiết xuất 

của 2 loại thảo dược là kim ngân (Lonicera 

japonica) và nấm linh chi  (Ganoderma  

lucidum)  trong  chế  độ  ăn  của  cá  rô  phi  

vằn (Oreochromis niloticus) cho thấy tình 

trạng miễn dịch và khả năng kháng bệnh của 

cá thí nghiệm được cải thiện rõ rệt, cả 2 loại 

thảo dược khi sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp 

đều làm tăng tỷ lệ sống của cá sau khi cảm 

nhiễm với vi khuẩn A. hydrophila (Yin và 

cs., 2008). Khi cho cá rô phi ăn thức ăn có 

bổ sung bột lá xuyên tâm liên tách chiết 

bằng dung môi nước (tính theo vật chất khô) 

với tỷ lệ bột lá và thức ăn là 4:36 và 5:35 

(tương ứng 10 và 15%), đã giúp làm giảm 

tỷ lệ chết của cá khi gây nhiễm với S. 

agalactiae (Rattanachaikunsopon và 

Phumkhachorn, 2009). Cá vàng (Carassius 

auratus) được phòng bệnh bằng cách bổ 

sung vào khẩu phần ăn 400 và 800 mg.kg-1 

thức ăn của cao chiết từ 3 loại thảo dược 

gồm cây sầu đâu (Azadirachta indica), 

hương nhu tía (Ocimum sanctum) và củ 

nghệ (Curcuma longa) trước khi gây cảm 

nhiễm bằng vi khuẩn A. hydrophila có tỷ lệ 

chết dao động 25-30%. Tỷ lệ chết của cá 

điêu hồng (Oreochromis sp.) khi cảm nhiễm 

với vi khuẩn S.agalactiae sau 14 ngày cho 

cá ăn thức bổ sung tỏi tươi với hàm lượng 

0,5 và 1% là 70% hoặc bổ sung bột tỏi với 

hàm lượng 0,25% thì tỷ lệ chết là 36,7% và 

đều thấp hơn so với cá ở nghiệm thức đối 

chứng (86,7%) (Mai Thanh Thanh và Bùi 

Thị Bích Hằng, 2018). Kết quả nghiên cứu 

này cho thấy cao chiết các loại thảo xuyên 

tâm liên, kinh giới và cỏ mực có tác dụng 

tốt trong phòng bệnh hơn trị bệnh đối với cá 

rô phi sau khi cảm nhiễm với vi khuẩn 

S.agalactiae. 

4. KẾT LUẬN 

Bổ sung cao chiết xuyên tâm liên 

(156mg.kg-1), kinh giới (1250 mg. kg-1) , tía 

tô (2500 mg. kg-1) hoặc cỏ mực (2500 mg. 

kg-1) vào thức ăn làm giảm tỷ lệ chết khi cá 
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được gây nhiễm với vi khuẩn S. agalactiae 

kiểu huyết thanh III và Ib. Hiệu quả kháng 

vi khuẩn S. agalactiae trên cá rô phi cao 

nhất khi sử dụng cao chiết các loại thảo 

dược với tần suất cho ăn 7 ngày liên tục và 

nhịp điệu cho ăn là 2 lần và cách tuần trước 

khi cá tiếp xúc với mầm bệnh. Các loại cao 

chiết thảo dược trong nghiên cứu này có 

triển vọng ứng dụng cao trong việc phòng 

và trị bệnh do S. agalactiae gây ra trên cá rô 

phi đặc biệt là cao chiết tía tô và cỏ mực. 

Cần tiếp tục thực hiện các nghiên cứu 

chuyên sâu, đánh giá ảnh hưởng của cao 

chiết các loại thảo dược này khi trộn vào 

thức ăn lên các chỉ tiêu miễn dịch trên cá rô 

phi để đưa ra phác đồ điều trị bệnh hiệu quả 

nhất. 
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